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Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm phối 

hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh 
Ninh Bình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước (sau đây 
gọi tắt là cơ quan, đơn vị) và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến người 
nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá 

cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, các văn bản pháp luật có liên 
quan và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

2. Bảo đảm chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, tạo điều kiện thuận 
lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động trên địa bàn 
tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, không chồng chéo, 
theo nguyên tắc Công an tỉnh chủ trì quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, 
cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành khác 
căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy có trách nhiệm phối 
hợp; Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm tổ chức thực hiện thống 
nhất ở địa phương theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, 
cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, các văn bản pháp luật khác có liên 
quan và hướng dẫn của Bộ Công an, Công an tỉnh.

4. Không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên 
môn của các cơ quan liên quan; chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của 
tỉnh Ninh Bình.
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Điều 4. Hình thức phối hợp
1. Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ 

quan chủ trì, cơ quan phối hợp.
2. Thông qua các cuộc họp liên ngành định kỳ, đột xuất.
3. Thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết.
4. Thông qua việc thanh tra, kiểm tra của các đoàn công tác liên ngành.
5. Thông qua quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành.
6. Các hình thức khác.

Chương II
NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 5. Phối hợp trong xây dựng, tham mưu cấp có thẩm quyền ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật về cư trú, 
hoạt động của người nước ngoài tại Ninh Bình

1. Công an tỉnh có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, trình cơ 

quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên 
quan về cư trú, hoạt động của   nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

b) Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và trao đổi, thông báo cho các cơ quan, 
đơn vị về chủ trương, biện pháp thực hiện công tác quản lý người nước ngoài cư 
tru, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

c) Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện quản lý nhà 
nước về cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo các quy 
định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người 
nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân 
dân tỉnh chỉ đạo, kiểm tra; đồng thời đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong 
xây dựng, đề xuất ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thực hiện 
quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định 
của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại 
Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, 
chủ động nghiên cứu, xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm 
pháp luật có nội dung liên quan đến công tác quản lý cư trú, hoạt động của người 
nước ngoài phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật. Trao đổi 
với Công an tỉnh trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật có nội dung liên quan đến công tác quản lý cư trú, hoạt động của người 
nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
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4. Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan nghiên 
cứu góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về cư trú, hoạt động 
của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

 Điều 6. Phối hợp trong phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất 
cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài

1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Báo và Phát 
thanh và Truyền hình Ninh Bình và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, 
hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

2. Báo và Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình thực hiện những tin, bài, 
phóng sự tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá 
cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp 
phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt động 
của người nước ngoài cho cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tại địa phương.

Điều 7. Phối hợp trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người 
nước ngoài tại Ninh Bình

1. Công an tỉnh có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, 

phường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, 
hoạt động của người nước ngoài; tổ chức công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ 
người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh nhằm phòng ngừa, kịp thời 
phát hiện, đấu tranh, xử lý đối với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và 
trật tự, an toàn xã hội có liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

b) Cấp, gia hạn, bổ sung, sửa đổi, hủy bỏ các loại giấy tờ liên quan đến nhập 
cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại địa phương theo phân cấp của 
Bộ Công an.

c) Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, 
doanh nghiệp, cơ sở lưu trú thực hiện công tác quản lý khai báo tạm trú đối với 
người nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

d) Phối hợp các cơ quan chức năng đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
xác định khu vực cấm, địa điểm cấm người nước ngoài đi lại, cư trú; cấp giấy 
phép cho người nước ngoài vào khu vực cấm, địa điểm cấm (trừ các khu vực cấm, 
địa điểm cấm do đơn vị Quân đội quản lý).

đ) Chỉ đạo Công an cấp xã cung cấp cho đồn, trạm Biên phòng dữ liệu khai 
báo tạm trú của người nước ngoài tại cơ sở lưu trú trong khu vực biên giới hoặc 
đơn vị hành chính cấp xã, khu du lịch, dịch vụ, khu kinh tế khác có liên quan đến 
khu vực biên giới theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, 
quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
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e) Cung cấp, trao đổi thông tin về người nước ngoài trên địa bàn tỉnh khi có 
yêu cầu của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường theo chức 
năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của từng đơn vị.

2. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xét duyệt, xây dựng 

chương trình, hướng dẫn, đón tiếp và quản lý hoạt động đối với tổ chức, cá nhân 
nước ngoài đến thăm, làm việc với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

b) Trao đổi, cung cấp cho Công an tỉnh và các và các cơ quan, đơn vị liên 
quan về thông tin hoạt động của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài đến thăm, 
làm việc với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để phối hợp quản lý. 
Phối hợp trong công tác hướng dẫn hoạt động của các cá nhân, tổ chức nước ngoài 
trên địa bàn tỉnh.

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý những vấn đề phức tạp 
nảy sinh trong công tác lãnh sự theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

d) Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện 
công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo 
quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước 
ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm:
a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lao động là người nước 

ngoài làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
b) Trao đổi, cung cấp cho cho Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thông tin, tài liệu, tình hình liên quan đến 
việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động, giấy xác nhận không thuộc 
diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo phân cấp hoặc ủy 
quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh để phối hợp quản lý.

d) Phối hợp với Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên 
quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật Việt 
Nam đối với người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; phối hợp với 
Công an tỉnh và các cơ quan liên quan xử lý đối với người lao động nước ngoài 
không có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép 
lao động theo quy định của pháp luật; tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh 
về công tác lãnh sự; an ninh, trật tự liên quan đến người lao động nước ngoài trên 
địa bàn phụ trách theo quy định.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm:
a) Chủ trì, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về kế hoạch 

và đầu tư có yếu tố nước ngoài; thẩm định, cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại, thu 
hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá 
nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự 
án có vốn đầu tư nước ngoài ở ngoài theo thẩm quyền. 



5

b) Trao đổi, cung cấp cho Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
và các cơ quan, đơn vị liên quan thông tin về các doanh nghiệp, dự án có vốn đầu 
tư nước ngoài; các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước 
ngoài trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu.

5. Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm:
a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với người lao động nước 

ngoài làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo đúng 
thẩm quyền, phân cấp, ủy quyền và quy định của pháp luật.

b) Trao đổi, cung cấp cho Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và 
các cơ quan, đơn vị liên quan thông tin, tài liệu, tình hình liên quan đến việc cấp, 
cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động, giấy xác nhận không thuộc diện cấp 
giấy phép lao động theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh để phối 
hợp quản lý; tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh về công tác lãnh sự; an 
ninh, trật tự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn phụ trách theo quy định.

c) Trao đổi, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan 
nắm tình hình liên quan đến doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp sử dụng 
người lao động nước ngoài và người nước ngoài trong phạm vi địa bàn quản lý.

6. Sở Tư pháp có trách nhiệm:
a) Chủ trì, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước 

trong việc thẩm định, giải quyết các vấn đề về hộ tịch, con nuôi, lý lịch tư pháp, 
quốc tịch có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

b) Trao đổi, cung cấp cho Công an tỉnh, và các cơ quan, đơn vị liên quan 
thông tin về người nước ngoài được cấp phiếu lý lịch tư pháp; hồ sơ giải quyết về 
quốc tịch; hồ sơ về kết hôn có yếu tố nước ngoài; giao nhận con nuôi có yếu tố 
nước ngoài theo quy định và theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của từng đơn vị 
khi có yêu cầu.

7. Sở Công thương có trách nhiệm:
a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương có yếu tố nước 

ngoài trên địa bàn tỉnh. 
b) Trao đổi, cung cấp cho Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan 

thông tin về Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài, cụm công nghiệp có 
yếu tố nước ngoài mới thành lập, điều chỉnh, cấp lại, gia hạn hoặc thu hồi giấy 
phép; thông tin về Trưởng văn phòng đại diện; thông tin về thẩm định, cấp, sửa đổi, 
bổ sung, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh có yếu tố nước ngoài thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý khi có yêu cầu.

8. Sở Y tế có trách nhiệm:
Trao đổi, cung cấp cho Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thông 

tin về các tổ chức, cá nhân được cấp mới, gia hạn hoặc thu hồi giấy phép hoạt 
động, kinh doanh, hành nghề y, dược có yếu tố nước ngoài; các trường hợp người 
nước ngoài đăng ký hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh và phối hợp quản 
lý theo quy định của pháp luật.
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9. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:
a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo có yếu tố 

nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài chính 
thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng 
nhận đầu tư về giáo dục đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

b) Trao đổi, cung cấp cho Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan 
thông tin về việc cấp, thu hồi giấy phép hoạt động của các cơ sở giáo dục có sự 
tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật; 
danh sách người nước ngoài được cấp phép dạy học tại các trung tâm đào tạo 
ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Du lịch có trách nhiệm:
a) Chủ trì thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch có yếu tố nước 

ngoài; phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan việc thực hiện 
các quy định của pháp luật Việt Nam đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh 
doanh du lịch có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc chấp 
hành quy định của pháp luật về khai báo tạm trú cho người nước ngoài của các cơ 
sở lưu trú du lịch. Phối hợp với Công an tỉnh xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh 
liên quan đến an ninh, trật tự đối với khách du lịch nước ngoài bảo đảm yêu cầu 
pháp luật, đối ngoại.

c) Trao đổi, cung cấp cho Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan 
thông tin, số liệu về khách du lịch nước ngoài; cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch; 
cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu.

11. Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp, trao đổi với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan, 

Ủy ban nhân dân các xã, phường trong việc quản lý, hướng dẫn các đoàn phóng 
viên báo chí, truyền hình nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, thể dục, thể 
thao và quảng cáo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định.

c) Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động về nghệ thuật, nhiếp ảnh, triển 
lãm, thể dục, thể thao có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

d) Trao đổi, cung cấp cho Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan 
thông tin, số liệu về người nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao; 
các tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép thành lập văn phòng đại diện kinh 
doanh dịch vụ quảng cáo trên địa bàn tỉnh để phối hợp quản lý theo quy định.

12. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm: 
a) Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm soát, 

quản lý cư trú, hoạt động, xử lý vi phạm và giải quyết các vụ việc phát sinh liên 
quan đến người nước ngoài tại khu vực biên giới biển theo quy định của pháp luật.
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b) Chỉ đạo các đồn, trạm Biên phòng trao đổi, cung cấp cho Công an cấp 
xã thông tin, dữ liệu khai báo tạm trú của người nước ngoài do đồn, trạm Biên 
phòng tiếp nhận theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, 
quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

13. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm:
a) Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về việc mời, bảo lãnh, 

tiếp nhận người nước ngoài vào làm việc, hoạt động tại cơ quan, đơn vị. Báo cáo 
Ủy ban nhân dân tỉnh và có văn bản trao đổi với Công an tỉnh trước khi đón tiếp, 
làm việc với các tổ chức, cá nhân nước ngoài để phối hợp quản lý. 

b) Chịu trách nhiệm hướng dẫn, quản lý người nước ngoài mà cơ quan, đơn 
vị mời, đón tiếp, làm việc hoặc được giao đón tiếp, làm việc trong thời gian hoạt 
động trên địa bàn tỉnh theo quy định.

c) Thực hiện việc khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật khi có người 
nước ngoài đến tạm trú.

d) Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh thực hiện công tác quản lý cư trú, hoạt 
động của người nước ngoài theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi lĩnh 
vực, địa bàn quản lý, phụ trách. Khi phát hiện người nước ngoài bị tai nạn, tử vong... 
phải trao đổi ngay với Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để thông báo 
cho cơ quan đại diện ngoại giao của nước mà người đó là công dân.

14. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan có trách nhiệm phối hợp và tạo 
điều kiện cho các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý người nước ngoài cư 
trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Điều 8. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 
công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại Ninh Bình

1. Thanh tra tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong 
việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, thống kê số liệu, theo dõi 
việc thực hiện các kế hoạch thanh tra trong việc thực hiện quản lý người nước 
ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh. Việc thanh tra, kiểm tra tránh trùng 
lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung theo quy định.

a) Trong trường hợp thành lập đoàn thanh tra liên ngành, Thanh tra tỉnh là 
cơ quan chủ trì, các cơ quan, đơn vị liên quan cử cán bộ tham gia. Việc kết luận, 
giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thanh tra, kiểm tra thực hiện 
theo quy định của pháp luật.

b) Trong trường hợp thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, cơ quan nào ra 
quyết định thành lập đoàn kiểm tra thì cơ quan đó là cơ quan chủ trì, các cơ quan, 
đơn vị liên quan cử cán bộ tham gia. Việc kết luận, giải quyết, xử lý các vấn đề 
phát sinh trong quá trình kiểm tra thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 
các xã, phường xây dựng, thống nhất kế hoạch thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá 
nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư 
trú của người nước ngoài.
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3. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất 
cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo 
quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Điều 9. Phối hợp xử lý vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư 
trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh

1. Công an tỉnh có trách nhiệm:
a) Chủ trì thực hiện việc xử lý vi phạm về an ninh trật tự đối với người nước 

ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
b) Thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan về phương thức, thủ đoạn 

vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, hoạt 
động của người nước ngoài để chủ động phối hợp phòng ngừa, phát hiện, xử lý.

2. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm: 
a) Phối hợp với Công an tỉnh trong việc phát hiện, xử lý vi phạm về an ninh 

trật tự đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh.
b) Chủ trì xử lý vi phạm của người nước ngoài theo chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình và trao đổi với Công an tỉnh để phối 
hợp trong công tác quản lý.

3. Trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật nhưng thuộc diện ưu 
đãi, miễn trừ thì thực hiện theo quy định của pháp luật về quyền ưu đãi, miễn trừ 
dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ 
chức quốc tế tại Việt Nam.

Điều 10. Phối hợp trong việc thống kê nhà nước về cư trú, hoạt động 
của người nước ngoài

1. Công an tỉnh chủ trì thực hiện thống kê người nước ngoài cư trú trên địa 
bàn tỉnh; việc cấp, gia hạn, bổ sung, sửa đổi, hủy bỏ các loại giấy tờ liên quan đến 
nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài; vi phạm pháp luật trong lĩnh 
vực nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Nội vụ thực hiện thống kê người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh; 
Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện thống kê người 
lao động nước ngoài làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp theo đề nghị của 
Công an tỉnh.

3. Sở Du lịch thực hiện thống kê người nước ngoài đến tham quan, du lịch; 
các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch; cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế 
trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Công an tỉnh.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thống kê người nước ngoài dạy học tại 
các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Công an tỉnh.

5. Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện thống kê số liệu về phóng viên báo 
chí, truyền hình nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Công an tỉnh.
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6. Các cơ quan, đơn vị chức năng khác thống kê số liệu người nước ngoài 
đến cư trú, hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ 
trách theo đề nghị của Công an tỉnh.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Công an tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các 

cơ quan, đơn vị và tổng hợp tình hình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện 
Quy chế này khi có yêu cầu.

2. Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động triển khai, 
tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế này. 

Điều 12. Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân tuân thủ nghiêm, đạt thành tích xuất sắc 

trong thực hiện Quy chế này và các văn bản pháp luật có liên quan khác được biểu 
dương, khen thưởng theo chế độ thi đua, khen thưởng hiện hành.

2. Cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm Quy chế này và các văn bản quy phạm 
pháp luật liên quan khác thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định 
hiện hành của pháp luật.

Điều 13. Kinh phí bảo đảm cho các hoạt động phối hợp
1. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ động xây dựng 

dự toán tài chính gửi Công an tỉnh để tập hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí 
kinh phí hàng năm để thực hiện các hoạt động phối hợp quy định tại Quy chế này. 
Đối với các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh Công an tỉnh chủ trì tổng hợp dự toán 
kinh phí báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí thực hiện nhiệm 
vụ theo quy định.     

2. Việc quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện theo quy 
định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 14. Điều khoản thi hành
1. Trường hợp những văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu trong Quy chế 

này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản được sửa đổi, 
bổ sung, thay thế đó.

2. Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, 
vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, các cơ quan, đơn vị kịp thời trao 
đổi, phản ánh về Công an tỉnh để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 
quyết định./.


